	 TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I 

	NHÓM LỊCH SỬ

ĐỀ 1

	MÔN LỊCH SỬ 9
  Năm học 2020 - 2021
         Ngày kiểm tra: 05/11/2020
                        Thời gian: 45 phút


I. Phần trắc nghiệm (5 điểm):

Trả lời các câu hỏi sau bằng cách tô đậm chữ cái đứng trước phương án đúng vào phiếu bài làm:
Câu 1: Nguyên nhân nào đòi hỏi Liên Xô bắt tay ngay vào khôi phục kinh tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Thu được nhiều chiến phí.

B. Chiếm được nhiều thuộc địa.

C. Chịu tổn thất nặng nề trong chiến tranh.

D. Bị các nước phương Tây bao vây, cấm vận. 
Câu 2: Để khắc phục những khó khăn về kinh tế sau chiến tranh, Liên Xô đã thực hiện biện pháp gì?

A. Đề ra kế hoạch 5 năm (1946 – 1950).

B. Đề ra kế hoạch 10 năm (1946 – 1955).

C. Đầu tư phát triển khoa học – kĩ thuật.

D. Chú trọng phát triển công nghiệp.

Câu 3: Nước nào phóng thành công vệ tinh nhân tạo Sput-nic?

A. Ba Lan.
B. Tiệp Khắc.

C. Liên Xô.

D. Đức.

Câu 4: Sự kiện nổi bật nào đã diễn ra ở Liên Xô năm 1949?

A. Chế tạo thành công bom nguyên tử.

B. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo.

C. Đưa con người vào vũ trụ.

D. Chế tạo ra tên lửa.
Câu 5: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, chính sách đối ngoại chủ yếu của các nước phương Tây thi hành với Liên Xô là gì?
A. Hợp tác toàn diện trên tất cả các mặt.

B. Tiến hành “Chiến tranh lạnh”, tích cực chạy đua vũ trang.
C. Thực hiện “Bế quan tỏa cảng”.

D. Thành lập một khối liên minh quân sự chung.

Câu 6: Việc Liên Xô hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế (1946 – 1950) có ý nghĩa quan trọng nào?

A. Phát triển kinh tế, ổn định tình hình xã hội.

B. Bù đắp thiệt hại do chiến tranh gây ra.

C. Tạo nền tảng vững chắc cho công cuộc xây dựng Chủ nghĩa Xã hội sau này đạt được những thành tựu lớn.

D. Ngăn chặn sự chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước.
Câu 7: Năm 1950, sản lượng công nghiệp của Liên Xô tăng bao nhiêu % so với mức trước chiến tranh?

	A. 70%.
	C. 75%.

	B. 73%
	D. 80%.


Câu 8: Chính sách đối ngoại chủ yếu của Liên Xô trong giai đoạn từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX là gì?

A. Ra sức công kích, đối đầu với Mĩ và tích cực chạy đua vũ trang.

B. Thực hiện chính sách hòa bình, ủng hộ phong trào  giải phóng dân tộc.

C. Thực hiện chính sách hòa bình, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc và giúp đỡ các nước XHCN.

D. Đẩy mạnh quan hệ hợp tác toàn diện với các nước XHCN, tiêu diệt Chủ nghĩa Tư bản.
Câu 9: Trong giai đoạn từ 1944 – 1945, châu Âu đã diễn ra sự kiện lớn nào?

A. Sự ra đời của khối quân sự Bắc Đại tây dương.

B. Sự ra đời của một loạt các nhà nước Dân chủ nhân dân Đông Âu.

C. Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp lớn thứ hai thế giới.

D. Hội đồng tương trợ kinh tế được thành lập.

Câu 10: Năm 1957, thành tựu lớn nhất mà Liên Xô đạt được là gì?

A. Là nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới.

B. Là nước có tiềm lực quốc phòng mạnh nhất châu Âu.
C. Là nước đầu tiên trên thế giới đưa con người lên Mặt Trăng.

D. Là nước đầu tiên trên thế giới phóng thành công vệ tinh nhân tạo.

Câu 11: Những ngành công nghiệp nào của Liên Xô đạt sản lượng cao nhất thế giới giai đoạn 1950 – 1970?

A. Dệt, điện, than.

B. Dầu mỏ, than, thép.

C. Hóa chất, gang, thép.

D. Luyện kim, gang, thép.

Câu 12: Lĩnh vực nào Liên Xô đi đầu trong công cuộc xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật của chủ nghĩa Xã hội?

A. Công nghiệp quốc phòng.

B. Công nghiệp vũ trụ, điện hạt nhân.

C. Công nghiệp chế tạo máy móc.

D. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.

Câu 13: Sự kiện nào mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người?
A. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo Sput-nic.

B. Vệ tinh Lumik thoát khỏi sức hút của Trái Đất.

C. Nhà du hành vũ trụ Amstrong đi bộ trên Mặt Trăng.

D. Phóng tàu Phương Đông đưa Ga-ga-rin bay vòng quanh Trái Đất.

Câu 14: Tổ chức liên kết kinh tế giữa Liên Xô và các nước Xã hội chủ nghĩa có tên là gì?

A. Kế hoạch Mác-san.

B. Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va.
C. Liên minh châu Âu.

D. Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV).

Câu 15: Việc Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử chứng tỏ điều gì?

A. Lực lượng quân sự của Liên Xô và Mĩ cân bằng.

B. Đánh dấu bước phát triển khoa học kĩ thuật của Liên Xô.

C. Cân bằng quân sự, phá vỡ thế độc quyền vũ khí nguyên tử của Mĩ.

D. Mĩ mất thế độc quyền, không còn hù dọa thế giới bằng vũ khí nguyên tử.

Câu 16: Liên Xô chú trọng vào ngành kinh tế nào để phát triển đất nước sau chiến tranh?

A. Phát triển công nghiệp nhẹ.

B. Phát triển công nghiệp truyền thống.

C. Phát triển công nghiệp nặng.

D. Phát triển công – nông – thương nghiệp.

Câu 17: Bối cảnh Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai có điểm khác biệt nào so với Tây Âu?

A. Bị Mĩ bao vậy, cấm vận.
B. Chịu chi phối của trật tự 2 cực Ianta.

C. Phải vay nợ nước ngoài để khôi phục kinh tế.

D. Chịu tác động của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật.

Câu 18: Thành tựu lớn nhất liên Xô đạt được trong xây dựng chủ nghĩa Xã hội từ sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

A. Phóng thành công tàu vũ trụ.

B. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo.

C. Chế tạo thành công bom nguyên tử.

D. Trở thành cường quốc công nghiệp thứ hai thế giới.

Câu 19: Chủ nghĩa Xã hội ở Liên Xô sụp đổ là do nguyên nhân chủ yếu nào?

A. Chậm sửa chữa sai lầm.

B. Sự chống phá của các thế lực thù địch.

C. Xây dựng mô hình chủ nghĩa Xã hội chưa phù hợp.

D. Không bắt kịp bước phát triển của khoa học kĩ thuật hiện đại.

Câu 20:  Sự khác biệt về bản chất chính quyền của nhà nước Liên Xô so với nhà nước Mĩ là gì?
A. Nền chuyên chính dân chủ.

B. Nền chuyên chính công – nông.

C. Nền chuyên chính dân chủ tư sản.

D. Nền chuyên chính dân chủ nhân dân.

II. Phần tự luận (5 điểm):
Câu 1 (3 điểm): Công cuộc cải tổ (1985 – 1991) ở Liên Xô đạt được kết quả như thế nào? Theo em, từ kết quả ấy, bài học kinh nghiệm nào được rút ra cho Việt Nam trên con đường xây dựng CNXH? 
Câu 2 (2 điểm): Trình bày sự ra đời của các nhà nước Dân chủ nhân dân Đông Âu. 

(Học sinh làm bài vào phiếu bài làm).
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I. Trắc nghiệm (5 điểm): Với mỗi đáp án lựa chọn đúng, HS được 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	A
	C
	A
	B
	C
	B
	C
	B
	D

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	B
	D
	D
	C
	C
	A
	D
	C
	D


II. Tự luận (5 điểm):
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
(3đ)
	* HS trình bày được nội dung kết quả của công cuộc cải tổ ở Liên Xô từ năm 1985 đến năm 1991: 
- Công cuộc cải tổ nhanh chóng lâm vào tình trạng bị động, lúng túng, đầy khó khăn: đất nước rối loạn, mâu thuẫn sắc tộc tăng.

- Ngày 19 - 8 - 1991 một số người lãnh đạo Đảng và Nhà nước Xô viết đã tiến hành đảo chính, lật đổ Tổng thống Goóc-ba-chốp. Nhưng cuộc đảo chính nhanh chóng thất bại và đã dẫn tới những hậu quả cực kì nghiêm trọng. Trong đó có việc khiến cho Đảng cộng sản mất quyền lãnh đạo.

- Ngày 21 - 12 - 1991, những người lãnh đạo 11 nước cộng hoà trong Liên bang Xô viết đã họp và kí kết hiệp định về giải tán Liên bang xô viết, thành lập Cộng đồng các quốc gia độc lập (thường gọi tắt là SNG).

- Ngày 25- 12- 1991, Goóc-ba-chốp tuyên bố từ chức tổng thống. Lá cờ Liên bang Xô viết trên nóc điện Crem-li bị hạ xuống, đánh dấu sự chấm dứt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên bang Xô viết sau 74 năm tồn tại.
* HS liên hệ kiến thức bài học với thực tiễn nước nhà để thấy được một số bài học kinh nghiệm được rút ra cho Việt Nam trên con đường xây dựng CNXH. Có thể tham khảo một vài ý sau:

- Kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

- Sự nghiệp xây dựng CNXH phải luôn tuân theo quy luật khách quan về kinh tế, xã hội xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, đề cao vai trò lãnh đạo của ĐCS.
- Luôn có niềm tin vào CNXH và vững bước đi lên con đường XHCN mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.
	0,5
0,5

0,5

0,5

1,0

	2
(2đ)


	HS giới thiệu về sự ra đời của nhà nước Dân chủ nhân dân ở Đông Âu dựa theo nội dung bài học:
- Trong những năm 1944 – 1945, cùng với quá trình Hổng quân Liên Xô truy kích quân đội phát xít Đức, nhân dân Đông Âu đã nổi dậy giành chính quyền.

- Dưới sự lãnh đạo của ĐCS, một loạt các nước DCND Đông Âu ra đời như Ba Lan, Tiệp Khắc…

- Từ năm 1945 – 1949, các nhà nước dân chủ nhân dân Đông Âu hoàn thành một số nhiệm vụ quan trọng: Xây dựng bộ máy nhà nước mới, tiến hành cải cách ruộng đất, quốc hữu hoá tài sản của tư bản nước ngoài, ban hành các quyền tự do dân chủ, cải thiện đời sống nhân dân.
	0,5
0,5

1,0




(Căn cứ vào từng đối tượng HS, GV có thể điều chỉnh và cho các mức điểm phù hợp).
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